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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2026 TẠI BAN QUẢN LÝ CỬA KHẨU QUỐC TẾ HOA LƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-BQLCK ngày 04/6/2026 của Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư)

Số CCCD/CC Điểm

STT Họ và tên Năm sinh CCCD/CC Ngày cấp

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Đối 
tượng 
ưu tiên 
(nếu có)

Điểm 
vòng 

2

Điểm 
ưu 
tiên

Tổng 
điểm

Kết 
quả

I Vị trí việc làm Chuyên viên Tổ chức bộ máy kiêm Thi đua-Khen thưởng

1 Lê Ngọc Ba 24/03/1990 066090002196 16/04/2021

Cử 
nhân 
Hành 
chính 
học

Không 90 0 90 Trúng 
tuyển

II Vị trí việc làm Kế toán trưởng (phụ trách kế toán)

1 Đỗ Văn Toàn 05/02/1983 036083017029 05/11/2022

Thạc sỹ 
kinh tế: 

Tài 
chính - 
Ngân 
hàng

Con 
bệnh 
binh 

hạng 2/4

92,5 5 97,5 Trúng 
tuyển

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
BAN QUẢN LÝ

 CỬA KHẨU QUỐC TẾ HOA LƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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III Vị trí việc làm Quản lý đầu tư, đấu thầu

1 Trần Hữu Phước 24/11/2002 070202007341 21/06/2023
Cử 

nhân 
luật

Không 90,5 0 90,5 Trúng 
tuyển

IV Vị trí việc làmQuản lý hạ tầng kỹ thuật

1 Trịnh Hoàng Ngọc Trang 07/09/1993 070193002919 25/04/2021
Cử 

nhân 
Luật

Không 90,5 0 90,5 Trúng 
tuyển

2 Nguyễn Nhữ Thảo Vy 07/02/2003 070303004151 25/03/2021

Cử 
nhân 

quản trị 
kinh 

doanh

Không 86 0 86 Trúng 
tuyển

3 Hoàng Thị Hồng Nhung 10/08/1993 070193027173 17/01/2022

Cử 
nhân 
Quản 

trị kinh 
doanh

Dân tộc 
thiểu số 
(Tày)

80,5 5 85,5 Trúng 
tuyển

4 Võ Đức Hạnh 12/04/1992 064092011414 28/06/2021

Kỹ sư 
công 

nghệ kỹ 
thuật 
giao 

thông

Cán bộ 
công 
đoàn 

trưởng 
thành từ 

cơ sở

77,5 1,5 79 Trúng 
tuyển
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V Vị trí việc làmThông dịch viên

1 Lâm Duyên 01/01/1995 070095010713 29/09/2022
Cử 

nhân 
Luật

Dân tộc 
thiểu số 
(Khmer)

91 5 96 Trúng 
tuyển

VI  Vị trí việc làm Thống kê

1 Nguyễn Thị Minh 
Nguyệt 01/09/2003 070303000403 11/04/2021

Cử 
nhân 

quản trị 
kinh 

doanh

Không 85 0 85 Trúng 
tuyển
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